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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /2026/QĐ-UBND
	Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2026



QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế xét tặng “Giải thưởng Lê Chân”

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25/6/2025;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 23 tháng 4 năm 2026;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
 Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hòa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số       /TTr-SNV ngày     /    /2026.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định ban hành Quy chế xét tặng “Giải thưởng Lê Chân”. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng “Giải thưởng Lê Chân”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       /      /2026.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;

- Cục KTVB&TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND thành phố;

- TT ĐU UBND thành phố;

- Đoàn ĐBQH thành phố;

- CT, các PCT UBND thành phố;
- VPTU, VP UBND thành phố;

- Công báo thành phố;

- Cổng TTĐT thành phố;

- CVP, PCVP Trần Văn Thiện;
- Ban TĐKT thành phố;

- Các Phòng VX, NV&KTGS;

- Lưu: VT, N.T.P.Thảo.
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QUY CHẾ
Xét tặng “Giải thưởng Lê Chân”
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND ngày     /     /     2026

của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ, kinh phí và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xét tặng “Giải thưởng Lê Chân” của thành phố Hải Phòng.
2. Đối tượng áp dụng 

Các cá nhân là phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước; phụ nữ người nước ngoài công tác tại thành phố có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, đồng thời, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của phụ nữ Hải Phòng trong ít nhất 02 năm liền kề tính đến thời điểm xét tặng.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Giải thưởng Lê Chân chỉ được tặng 01 lần cho 01 cá nhân. Không có hình thức truy tặng.

2. Không xét tặng Giải thưởng Lê Chân đối với những trường hợp sau:

a) Cá nhân đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ.

b) Nữ cán bộ quản lý doanh nghiệp để xảy ra một trong các trường hợp: Vi phạm chế độ tài chính, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng gây chết người, còn nợ đọng bảo hiểm xã hội, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Chương II

CƠ CẤU, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG;

 QUYỀN LỢI CỦA CÁ NHÂN ĐƯỢC XÉT TẶNG

Điều 3. Cơ cấu xét chọn

Đảm bảo đại diện tiêu biểu hoạt động trên các lĩnh vực: Đảng, chính quyền, đoàn thể, các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội - quốc phòng - an ninh.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung
1. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của thành phố và của phụ nữ trong thời gian xét khen thưởng.

2. Tích cực tham gia các hoạt động của phong trào phụ nữ ở các ngành, địa phương và phong trào phụ nữ thành phố; đã được Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố trở lên hoặc được vinh danh, tặng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.

3. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của đơn vị nơi công tác, địa phương.

4. Có hành động, việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp bảo vệ và phát huy thuần phong mỹ tục, được cộng đồng ghi nhận hoặc dư luận hoan nghênh.

5. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, có mối quan hệ tốt trong cộng đồng và xã hội. 

6. Nếu là đảng viên phải được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và năm liền kề với năm xét tặng giải thưởng được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Điều 5. Tiêu chuẩn với từng đối tượng (ngoài các tiêu chuẩn chung phải đạt được tiêu chuẩn sau):

1. Đối với các tài năng nữ (thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ, giáo dục và y tế) đạt các thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý; được nhận các phần thưởng và đoạt danh hiệu nhất, nhì cấp quốc gia hoặc huy chương, giải thưởng quốc tế; trực tiếp có những đóng góp cống hiến đặc biệt xuất sắc được thành phố ghi nhận.

2. Đối với các cá nhân phụ nữ là người Việt Nam ở nước ngoài có những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, đóng góp trực tiếp có hiệu quả vào sự phát triển của phụ nữ Hải Phòng, được Uỷ ban nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương theo các hình thức khác.
3. Đối với cán bộ, công chức viên chức, người lao động, quản lý sản xuất- kinh doanh đạt được các tiêu chuẩn sau:

a) Có sáng kiến, đề tài, công trình khoa học cấp bộ, ngành, thành phố được Hội đồng khoa học cùng cấp nghiệm thu, áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực, xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất.

b) Năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác, lao động sản xuất đem lại hiệu quả/sản phẩm cụ thể thiết thực, đóng góp lớn cho cộng đồng xã hội được tập thể, nhân dân ghi nhận.

c) Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong lao động, sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hoặc giúp đỡ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

d) Tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ; tuyên truyền, vận động phụ nữ tự nguyện vào tổ chức Hội, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Hội Phụ nữ.

đ) Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý: thành tích cá nhân phải gắn với thành  tích của tập thể cơ quan, đơn vị được phụ trách: trong 02 năm xét thành tích, tập thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức Đảng (nếu có) hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm liền kề với năm xét được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

e) Đối với lãnh đạo quản lý sản xuất - kinh doanh (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã): ngoài tiêu chuẩn đối với lãnh đạo quản lý, đơn vị được phụ trách phải chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế, các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; hàng năm có mức nộp ngân sách từ 03 tỷ đồng trở lên (không bao gồm thuế xuất nhập khẩu và thuế quyền sử dụng đất). Về lao động và môi trường lao động: bảo đảm người lao động có việc làm thường xuyên, ổn định, đời sống không ngừng được cải thiện, mức lương ít nhất gấp 2,5 lần mức lương tối thiểu Nhà nước quy định cho vùng. Môi trường lao động thực hiện đúng quy định, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với người lao động: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... cho người lao động;

4. Đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng

a) Đối với cán bộ cấp thành phố thực hiện theo tiêu chuẩn đối với cán bộ và cán bộ lãnh đạo quản lý quy định tại khoản 3 Điều này.
b) Đối với cán bộ cơ sở ngoài các tiêu chuẩn chung phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có sáng kiến xây dựng mô hình hoạt động mới hiệu quả, mang tính đột phá có sức lan tỏa trong cộng đồng được cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Chủ động đề xuất, tham mưu với các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền của phụ nữ, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Trong năm xét tặng được nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Trong 02 năm xét thành tích, phong trào quần chúng của đơn vị được đánh giá, xếp loại xuất sắc và 01 năm nằm trong tốp đầu (từ thứ 02 trở lên) trong khối thi đua (nếu có).

5. Đối với các trường hợp khác

a) Những cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc được khen thưởng, biểu dương của Đảng, Nhà nước, Hội đồng Giải thưởng sẽ căn cứ vào thành tích đột xuất và tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 4 Quy chế này để làm căn cứ đề nghị xét chọn.  

b) Cá nhân có hành động dũng cảm đấu tranh chống những hành vi tiêu cực, tham nhũng, những việc làm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được thành phố ghi nhận.
Điều 6. Quyền lợi của cá nhân được tặng “Giải thưởng Lê Chân”
Cá nhân được tặng “Giải thưởng Lê Chân” được nhận biểu tượng Nữ tướng Lê Chân, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và kèm theo tiền thưởng theo quy định.
Chương III
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG; THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ
Điều 7. Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Lê Chân”
1. Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Lê Chân” do đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phụ trách khối văn xã, kiêm Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố làm Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng làm thành viên Hội đồng.
2. Cơ quan Thường trực của Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Lê Chân” là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, có trách nhiệm: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Lê Chân” hợp lệ, thẩm định thành tích, tổng hợp báo cáo trình Hội đồng xét duyệt “Giải thưởng Lê Chân” (kèm theo hồ sơ, biên bản đánh giá, thẩm định) tham mưu trình các cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. 

Điều 8. Thủ tục và hồ sơ đề nghị xét tặng

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng gồm:

a)Tờ trình, Biên bản họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng của các Sở, ban, ngành, xã, phường, đơn vị đề nghị xét tặng Giải thưởng.

b) Lý lịch trích ngang;

c) Báo cáo thành tích;

d) Bản tóm tắt trích ngang thành tích;

đ) Các văn bản xác nhận, tài liệu minh chứng.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố giao cho cơ quan Thường trực của Hội đồng Giải thưởng hướng dẫn cụ thể vào năm xét tặng.

Điều 9. Thời gian xét chọn
“Giải thưởng Lê Chân” được xét tặng 02 năm/01 lần, mỗi lần xét chọn không quá 10 gương mặt tiêu biểu. Hồ sơ gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trước ngày 30/6 của năm xét tặng.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 11. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm
a) Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế.

b) Thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Lê Chân”; tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định xét tặng Giải thưởng theo quy định.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Quy chế khi cần thiết.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có trách nhiệm
a) Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế. 

b) Tham mưu thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng xét tặng “Giải thưởng Lê Chân”.
c) Tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu các cá nhân tiêu biểu là phụ nữ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ để các cơ quan, đơn vị xem xét, đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định.

d) Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc hướng dẫn, tổng hợp, thẩm định hồ sơ, đề nghị xét tặng “Giải thưởng Lê Chân”.

Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cơ quan liên quan đề xuất Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

DỰ THẢO 
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